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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018
cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động huyện

Thực hiện kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tết như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1- Mục đích:

- Nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động cùng gia đình đón tết trên tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn như cờ bạc, mê tín dị đoan. 
2- Yêu cầu:

- Ban Chấp hành các công đoàn sơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) xây dựng kế hoạch chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

- Công tác chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 phải đảm bảo mọi người lao động khó khăn đều được chăm lo, trong đó cần quan tâm đến đối tượng đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn đặc biệt cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

- Tổ chức tốt việc vận động thuyết phục nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân, nhất là người sử dụng lao động để chăm lo cho đoàn viên công đoàn, viên chức, lao động trong dịp Tết nguyên đán 2018; sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính để chăm lo; mỗi công nhân, viên chức, lao động khó khăn chỉ một cấp công đoàn chăm lo (không trùng); công tác chăm lo phải công khai cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị.
II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1- Giám sát tình hình điều chỉnh lương tối thiểu vùng (khi chính phủ ban hành Nghị định mới về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018), tình hình chi trả lương, thưởng Tết cho công nhân, viên chức, lao động:

  - Tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng và công khai việc điều chỉnh lương để người lao động hiểu rõ những chính sách được hưởng khi doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương.

  - Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác doanh nghiệp sẽ thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán; công khai thời gian trả lương, trả thưởng và lịch nghỉ tết để người lao động biết an tâm làm việc. 

  - Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, Công đoàn cần đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị hợp lý đảm bảo để người lao động được thanh toán tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. 
2- Công tác chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động:

- Đối tượng chăm lo: Đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tiêu chí:

+ Vợ (chồng) là đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nan y, hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế.  

+ Đoàn viên công đoàn, người lao động nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động (doanh nghiệp không tái ký kết hợp đồng lao động mới); bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật tại thời điểm đơn vị chăm lo Tết nhưng không được doanh nghiệp thưởng Tết. 

+ Người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn ngừng hoạt động, giải thể, thu hẹp sản xuất, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại thời điểm chăm lo Tết.

+ Công nhân lao động tại các đơn vị đặc thù (Giáo dục, Y tế, dịch vụ công ích…) có mức thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn.

- Mức chăm lo: thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp

3- Chương trình trao tặng vé xe cho đoàn viên công đoàn và người lao động:

- Đối tượng: Đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, được tập thể xét chọn công khai tại đơn vị.

- Tiêu chí:

+ Đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, chấp hành nội quy lao động, không vi phạm kỷ luật trong đơn vị.

+ Cả vợ và chồng đều là công nhân, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

+ Công nhân lao động bị bệnh nan y, hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 02 năm liền không có điều kiện về quê.
- Kinh phí thực hiện:
+ Đối với các doanh nghiệp có điều kiện tài chính, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với công đoàn cơ sở vận động người sử dụng lao động tham gia hỗ trợ 100% kinh phí tiền vé tàu, xe; 
+ Những doanh nghiệp còn khó khăn thì vận động người sử dụng lao động tham gia hỗ trợ 70%, công đoàn cơ sở 30% kinh phí tiền vé tàu, xe. 
Riêng đối với các doanh nghiệp khó khăn không có điều kiện hỗ trợ, căn cứ theo đề xuất của công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện xem xét hỗ trợ 100% kinh phí tiền vé tàu, xe từ nguồn kinh phí công đoàn và từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

4- Công tác chăm lo tết cho người lao động tại các tổ công nhân tự quản:
- Đối tượng: người lao động tại các tổ công nhân tự quản trên địa bàn

- Tiêu chí: Công nhân lao động đang ở các khu lưu trú, khu nhà trọ trên địa bàn có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn không về quê đón tết với gia đình. 
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1- Đối với công đoàn cơ sở

- Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, thời gian trả lương, trả thưởng, mức thưởng để công nhân lao động hiểu, chia sẻ và an tâm làm việc. Kịp thời thông tin, báo cáo kết quả chăm lo tết của đơn vị về Liên đoàn Lao động huyện. 

- Đối với doanh nghiệp do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, không có khả năng trả lương, trả thưởng, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trao đổi với người sử dụng lao động có giải pháp tạo nguồn tài chính để trả lương, trả thưởng cho người lao động. Trường hợp doanh nghiệp không có nguồn để trả lương, trả thưởng thì phải báo cáo ngay về Liên đoàn Lao động huyện để tham mưu huyện, Thành phố có giải pháp chăm lo.  

- Tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn, khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn; ngoài việc chăm lo của doanh nghiệp, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch chăm lo, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động từ nguồn kinh phí của công đoàn cơ sở theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện.
2- Đối với Liên đoàn Lao động huyện 
- Phân công cán bộ chuyên trách trực cơ quan (vào các ngày Thứ bảy hàng tuần - từ tháng 12/2017) để kịp thời tư vấn, tiếp nhận thông tin từ người lao động và người sử dụng lao động; ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động tập thể xảy ra trong dịp cuối năm (nếu có).
- Trường hợp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nơi xảy ra tranh chấp cùng tham gia giải quyết, không phân biệt đơn vị quản lý trực tiếp hay chi nhánh, báo cáo nhanh về Liên đoàn Lao động Thành phố (Ban Chính sách-Pháp luật) và lãnh đạo huyện biết để phối hợp giải quyết, không để tình hình phức tạp kéo dài. 

- Dự báo và lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động thập thể để tham mưu huyện, Thành phố có giải pháp giải quyết ổn thỏa.
- Phân công các ban chuyên đề thực hiện các nội dung theo kế hoạch chăm lo tết như sau:
* Giám sát tình hình điều chỉnh lương tối thiểu vùng (khi chính phủ ban hành Nghị định mới về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018), tình hình chi trả lương, thưởng Tết cho công nhân, viên chức, lao động

- Phụ trách chính: Ban Chính sách pháp luật

* Chăm lo cho Đoàn viên công đoàn, người lao động nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động (doanh nghiệp không tái ký kết hợp đồng lao động mới); bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật tại thời điểm đơn vị chăm lo Tết nhưng không được doanh nghiệp thưởng Tết. Người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn ngừng hoạt động, giải thể, thu hẹp sản xuất, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại thời điểm chăm lo Tết. Công nhân lao động tại các đơn vị đặc thù (Giáo dục, Y tế, dịch vụ công ích…) có mức thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn.
- Phụ trách chính: Ban Chính sách pháp luật, Ban nữ công

* Tổ chức họp mặt, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và chăm lo tết cho Công nhân lao động đang ở các tổ công nhân tự quản trên địa bàn có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn không có điều kiện về quê đón tết với gia đình. Vận động các chủ nhà trọ chăm lo tết cho người lao động ở trốc hoàn cảnh khó khăn.
- Phụ trách chính: Ban tuyên giáo
* Thực hiện Chương trình trao tặng vé xe cho đoàn viên công đoàn và người lao động theo các tiêu chí.
- Phụ trách chính: Ban Chính sách pháp luật

* Vận động các mạnh thường quân, tổ chức các hoạt động nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Phụ trách chính: Ban Tài chính
IV- PHÂN CÔNG THỰC HIỆN : 

1- Thành lập Ban chỉ đạo chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 gồm:   

 - Ông Châu Văn Tuấn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
 Trưởng ban

 - Ông Nguyễn Thanh Phương
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ
 Phó ban 

 - Bà Phan Thị Tuyết Nhung

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động
 Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

UV. BTV Liên đoàn Lao động 
 Thành viên
 - Bà Bùi Thủy Tiên
Cán bộ Liên đoàn Lao động
 Thành viên
 - Ông Huỳnh Văn Cư
Cán bộ Liên đoàn Lao động
 Thành viên

 - Bà Nguyễn Thị Phượng Lan
Cán bộ Liên đoàn Lao động
 Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Minh

Cán bộ Liên đoàn Lao động
 Thành viên

- Các đồng chí cán bộ Công đoàn chuyên trách có trách nhiệm theo dõi tình hình theo địa bàn được phân công và báo cáo kịp thời cho đồng chí Trưởng ban.

2- Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn Giáo dục huyện căn cứ vào kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể việc chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động, tại đơn vị và có báo cáo kế hoạch chăm lo Tết, thời gian trả lương, trả thưởng, mức thưởng, danh sách công nhân, viên chức, lao động không có điều kiện về quê đón tết … trước ngày 31/12/2017  và báo cáo tổng hợp tình hình chăm lo Tết gửi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 30/01/2018.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động của Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn, đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc huyện căn cứ kế hoạch này triển khai các hoạt động chăm lo tết cho công nhân, viên chức, lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động huyện (điện thoại: 028.38913901) để cùng trao đổi, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ T/p;

- Ban Chính sách-Pháp luật  LĐLĐ T/p;     “để báo cáo”

- Thường trực HU-UBND huyện;
- Ban Dân vận huyện ủy
- Thường trực UBMTTQ huyện “để biết” 

- Ban chỉ đạo chăm lo Tết huyện “để biết”

- Các CĐCS & NĐ trực thuộc “để thực hiện”

- Công đoàn Giáo dục huyện “để thực hiện”
- Lưu CSPL, VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

	
	CHỦ TỊCH

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	    Châu Văn Tuấn


BÁO CÁO

THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHĂM LO TẾT ĐINH DẬU
& KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018
- Doanh nghiệp : ……………………………………………………………………………….
- Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………
- Tổng số lao động    :………………; trong đó, trực tiếp: ……………; gián tiếp:………........
- Tổng số đoàn viên :……………………..……………………………………….....................
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ……………………………………………….........
- Tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm: 
Ổn định         

□ 

Phát triển         
□

Thu hẹp

□
- Tình hình lao động trong năm: 
Ổn định      

□

Không ổn định        
□

Thiếu lao động         □ 
- Tình hình thu nhập trong năm của CNLĐ:
Bằng năm trước       □

Cao hơn năm trước  □



I. TÌNH HÌNH CHĂM LO, THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN: 

1. Tình hình tư tưởng CNLĐ về chăm lo thưởng, tết ở đơn vị : 

- Đồng tình               □                  Không đồng tình      □
- Tiền thưởng so với năm trước :  
Cao hơn        

 □

Thấp hơn        
□

  Bằng  

□
- Lý do không đồng tình …………………………………………………………….................
2. Chăm lo thưởng, tết :

+ Đơn vị đã trả lương đến tháng ………………….../20…. 
+ Chậm (nợ) tiền lương CNLĐ : 
Có      


□
         
  Không           
□
+ Nguyên nhân nợ lương : .........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Thu nhập trong  năm 2017 của CNLĐ:  



- Thấp nhất 
:___ ________ ______
đồng, 



- Cao nhất 
: _________ ________
đồng, 



- Bình quân 
: ___________ ____ __
đồng.

+ Tiền thưởng Tết cho CNLĐ (dự kiến): 



- Thấp nhất 
: __________________      đồng, 


- Cao nhất 
: _____________ ____       đồng, 



- Bình quân 
: _________________        đồng.

+ Quà Tết cho CNLĐ (nếu có) : ………….. suất. Tổng trị giá:  ……………………...đồng.

+ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà Tết: ______ người, trị giá ________ đồng  
Trong đó: 

- Doanh nghiệp hỗ trợ : …………….. phần, trị giá : …………………….. phần

- BCH CĐCS hỗ trợ    : …………….. phần, trị giá : …………………….. phần

+ Đơn vị có tổ chức xe cho CNLĐ về quê ăn Tết  ………………, số người : ………………..
+ Các hoạt động khác chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ (hỗ trợ tiền tàu xe), tổng kết khen thưởng và tổ chức họp mặt cuối năm : …………….………………............
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tình hình việc làm
+ Trước Tết : 

- Số CNLĐ phải nghỉ việc     : ……………………………………………… người 


- Số CNLĐ phải ngừng việc ……………, thời gian ngừng việc..………….. ngày

 
  Lý do ngừng việc : không có hợp đồng : ……………………………………………..      


  Lý do khác : ..………………………………………………………………………….
+ Sau Tết : ( dự báo ) 


- Số CNLĐ phải nghỉ việc 
: ………………………………………………… người 


- Số CNLĐ phải ngừng việc : ……………………………………………….. người 


Lý do ngừng việc : ..……………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NHU CẦU LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 2018: 
1. Doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 cho CNLĐ


Đã thực hiện          □



Chưa thực hiện

        □

- Mức điều chỉnh thấp nhất  : ……………… đồng/người


- Mức điều chỉnh cao nhất   : ……………… đồng/người


- Mức điều chỉnh bình quân : ……………… đồng/người
2. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ổn định        



Phát triển         

Thu hẹp


Nhu cầu về lao động:  Tăng     
 , dự kiến tuyển dụng thêm ……..  lao động





   Giảm      
 , dự kiến giảm …….....................  lao động

Tổng số lao động cần sử dụng bao gồm cả lao động dài hạn và thời vụ : …… .người. 

Trong đó :  


- Lao động gián tiếp 
: …………………………………
người


- Lao động trực tiếp 

: …………………………………
người 

3. Thu nhập bình quân hàng tháng : 
+ Lương : 

- Bình quân 


: ………………………………… 
đồng/người

- Cao nhất 


: ………………………………… 
đồng/người


- Thấp nhất 


: ………………………………… 
đồng/người

+ Phụ cấp : 


- Bình quân 


: ………………………………..
đồng/người

- Cao nhất


: ………………………………… 
đồng/người 


- Thấp nhất


: ………………………………… 
đồng/người

+ Các khoản khác 


: ………………………………… 
đồng/người





                                            TM. BAN CHẤP HÀNH


        CHỦ TỊCH

GHI CHÚ:


Điền dấu X vào các ô trống          phù hợp, 

trả lời các khoảng để trống và gửi báo cáo 

về LĐLĐ huyện trước ngày 31 /12/ 2017 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÓC MÔN



       Biểu số 01
CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....
Điện thoại ……………………………………………………………………….......
BÁO CÁO 
VIỆC THỰC HIỆN THU NHẬP TĂNG THÊM NĂM 2017
(Dành cho các Xã - Thị trấn, đơn vị sự nghiệp, trường học của huyện)

	TIÊU THỨC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Thực hiện năm 2016
	Kế hoạch

năm 2017
	GHI CHÚ

	1. Tổng số CNVC-LĐ
	Người
	
	
	

	   - Cán bộ Công chức
	Người
	
	
	

	   - Cán bộ chuyên trách
	Người
	
	
	

	   - Cán bộ không chuyên trách
	Người
	
	
	

	   - Hợp đồng khoán việc
	Người
	
	
	

	2. Thu nhập bình quân tháng 12/2017 (a+b+c)
	Đồng/người
	
	
	

	a. Kỳ 1 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	b. Kỳ 2 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	c. Khác : 
	Đồng/người
	
	
	

	3. Thu nhập tăng thêm Tết Mậu Tuất năm 2018
	
	
	
	

	   - Thu nhập tăng thêm bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Thu nhập tăng thêm người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Thu nhập tăng thêm người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	4. Dự kiến thời gian thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm
	
	
	
	


5. Các hoạt động chăm lo của BCH CĐCS đối với đoàn viên Công đoàn : ………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………......
                                                                              Ngày …… tháng …… năm 20……

        Người lập biểu





       Thủ trưởng đơn vị

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký tên và đóng dấu)
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÓC MÔN



   Biểu số 02


CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....

Điện thoại ……………………………………………………………………….......

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018
(Báo cáo trước ngày 31/12/2017)
	TIÊU THỨC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Thực hiện năm 2016
	Kế hoạch

năm 2017
	GHI CHÚ

	1. Tổng số CNVC-LĐ
	Người
	
	
	

	   - Lao động gián tiếp
	Người
	
	
	

	   - Lao động trực tiếp
	Người
	
	
	

	2. Thu nhập bình quân tháng 12/2017 (a+b+c)
	Đồng/người
	
	
	

	a. Kỳ 1 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	b. Kỳ 2 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	c. Khác : 
	Đồng/người
	
	
	

	3. Tiền thưởng Tết Mậu Tuất năm 2018
	
	
	
	

	   - Tiền thưởng bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	4. Dự kiến thời gian thực hiện chi trả thưởng
	
	
	
	


5. Các hoạt động chăm lo của BCH CĐCS đối với đoàn viên Công đoàn : ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

                                                                              Ngày …… tháng …… năm 20……


Người lập biểu





  Thủ trưởng đơn vị

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký tên và đóng dấu)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÓC MÔN



   Biểu số 03


CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....

Điện thoại ……………………………………………………………………….......

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018
(Báo cáo trước ngày 31/01/2017)
	TIÊU THỨC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Dự kiến chi trả
	Thực tế đã chi
	GHI CHÚ

	1. Tổng số lao động
	Người
	
	
	

	   - Lao động gián tiếp
	Người
	
	
	

	   - Lao động trực tiếp
	Người
	
	
	

	2. Thu nhập bình quân tháng 12/2017 (a+b+c)
	Đồng/người
	
	
	

	 a. Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	 b. Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	 c. Khác
	Đồng/người
	
	
	

	3. Tiền thưởng Tết Dương lịch 2018 (nếu có)
	
	
	
	

	   - Tiền thưởng bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	4. Tiền thưởng Tết Mậu Tuất năm 2018
	
	
	
	

	   - Tiền thưởng bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	5. Đơn vị tổ chức thuê xe đưa đón CNLĐ về quê đón Tết
	Người
	
	
	

	6. Đơn vị hỗ trợ tiền tàu xe cho CNLĐ về quê đón Tết
	Người
	
	
	


7. Thời gian thực hiện




: ngày …… tháng …… năm 20….
8. Thời gian CNLĐ nghỉ Tết



: ngày …… tháng …… năm 20….
9. Thời gian CNLĐ làm việc trở lại   


: ngày …… tháng …… năm 20….
Ngày …… tháng …… năm 20……


Người lập biểu



                    Thủ trưởng đơn vị

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký tên và đóng dấu)



























































































 











